
TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỎC 

Đề xa tÑH (U) [rFẺ eHI 

Đọc kỹ lurớng đâm sử dụng trước khi dùng 

3. Thành phần công thức thuốc: Cho 01 viên nang cứng 

Thành phần hoạt chất: 

Cao khô lá Bạch quả (XracHim Folii Ginkgo Si) 20 mụ 

Tương đương 4,8 mg Ginkoflavon Giycosidl toàn phân) 

Cao đặc rễ Đinh lăng (Exractum Polysciacis ƒ'ticosde spissum) 

Tương đương 45 mcg acid Oleanolie 150 mg 

Tương đương 1500 mg Đinh lăng (rễ) (Polyseias fi'uIicosd) 

Thành phần tá được: 

Methylparaben, Propylparaben, Coloidal anhydrous silica, Mierocrystallin cellulose MI0I, 

Calci carbonat, Magnesi stearat, Bột talc, Vỏ nang số 0 (xanh-xanh) vừa đủ 01 viên 

4. Dạng bào chế: Viên nang cứng 

Mô tả sản phẩm: Viên nang cứng, thân và nắp nang màu xanh, bột thuốc bên trong màu vàng 

nâu đến nâu, thơm mùi dược liệu. 

5. Chỉ định: Phòng và điều trị các bệnh: 

- Thiểu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình với các biểu hiện: đau đầu, hoa mắt, chóng 

mặt, mất ngủ, mệt mỏi, mắt thăng bằng 

- Giảm chức năng não bộ: giảm trí nhớ, kém tập trung, suy nhược thần kinh 

- Hỗ trợ phục hồi chứng đau tức ngực, liệt nửa người sau đột quy 

6. Cách đùng, liều dùng: 

- Người lớn uống 2-3 viên/lần x 2-3 lần/ngày 

- Trẻ em > 12 tuổi uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày 

Không có yêu cầu đặc biệt về xử lj thuốc sau khi sử dụng 

7. Chống chỉ định: 

- Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. 

- Phụ nữ có thai 

- Người đang xuất huyết, rỗi loạn đông máu. 

§. Cảnh báo và thận trọng lchi dùng thuốc: 
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_ ĐC, 

CA TM thuốc này 3 đến 4 ngày trước khi phẫu thuật. 

- Ở bệnh nhân động kinh, không thể loại trừ tăng khởi phát cơn co giật do, uống thuốc (có 

chứa Bạch quả). 

- Không nên sử dụng đồng thời thuốc (có chứa Bạch quả) với Efavirenz 

- Thuốc có chứa Methylparaben, Propylparaben: có thể gây ra các phản ứng dị ứng (có thể 

xảy ra chậm) 

9, Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: 

- Phụ nữ có thai: Không dùng thuốc này đo các nghiên cứu trên động vật và nghiên cứu in- 

vi(ro cho thấy bằng chứng yếu về tác dụng kháng tiểu cầu của Bạch quả và do đó sử dụng , 

trong quá trình chuyển đạ có thể kéo dài thời gian chảy máu. 

- Phụ nữ cho con bú: Không có dữ liệu về sự an toàn của Bạch quả đối với phụ nữ cho con bú 

nên cần thận trọng khi dùng thuốc cho phụ nữ đang trong thời kỳ cho con bú. 

10. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: 

Chưa có nghiên cứu về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc. Tuy 

nhiên, do tác dụng không mong muốn của thuốc có thể gây đau đầu, chóng mặt nên cần thận , 

trọng khi lái xe, vận hành máy móc trong khi dùng thuốc này 

11. Tương tác, tương ky của thuấc: 

Tương tác: Bạch quả có thể có tác dụng đối kháng với các yếu tố hoạt hóa tiểu cầu, vì vậy 

không dùng chung thuốc này với các thuốc chống đông máu hoặc thuốc ảnh hưởng tới sự kết. 

tập tiểu cầu. 

Tương ky: Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc này . 

với các thuốc khác. 

12. Tác dụng không mong muốn của thuốc: 

Thuốc chứa Bạch quả có thể gây ra các tác dụng phụ bao gồm: đau đầu, chóng mặt, đánh 

trồng ngực, rối loạn tiêu hóa, rỗi loạn chảy máu và phản ứng quá mẫn ở da 

Thông báo nga) cho bắc sỹ hoặc tược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi 

sử dụng thuốc 

13. Quá liều và cách xử trí: 

- Quá liều: khi dùng thuốc quá liều có thể xảy ra: ia chảy, buồn nôn, nôn mửa, kích ứng và 

bôn chỗn. Không dùng quá liêu chỉ định của thuôc. 
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- Xử trí: Nếu thấy có dấu hiệu bất thường sau khi dùng thuốc quá liều, cần đưa ngay bệnh 

nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp xử trí kịp thời. 

14. Quy cách đóng gói: 

- Hộp Ï túi x 2 vỉ (nhôm/PVC) x 10 viên; Hộp 2 vỉ (nhôm/nhôm) x 10 viên; 

- Hộp I túi x 3 vỉ (nhôm/PVC) x 10 viên; Hộp 3 vỉ (nhôm/nhôm) x 10 viên 

- Hộp I túi x 6 vỉ (nhôm/PVC) x 10 viên; Hộp 6 vỉ (nhôm/nhôm) x 10 viên 

- Hộp 1 túi x 10 vỉ (nhôm/PVC) x 10 viên; Hộp 10 vỉ (nhôm/nhôm) x 10 viên 

- Hộp 1 lọ (nhựa HDPE) x 30 viên 

- Hộp I lọ (Thủy tính/nhựa HDPE) x 60 viên 

- Hộp 1 lọ (Thủy tinh/nhựa HDPE) x 100 viên 

15. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc: 

- Điều kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. 

Điễu kiện bảo quản sau khi mở nắp lọ: vặn chặt nắp lọ, để nơi khô, nhiệt độ không quá 30°Œ 

- Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất; 30 ngày sau khi mở nắp lọ lần đầu 

- Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở 

16. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc: 

CÔNG TY CÓ PHẢN DƯỢC TH PHARMA 

Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

Điện thoại: 0903220367 — Hotline: 0906.59.98.98 
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